
STT MÃ HỒ SƠ HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T010122 Đinh Thị Ngọc Anh 04.10.1981 Nam Định

2 T010123 Hoàng Thị Lan Chi 16.01.1996 Nam Định

3 T010124 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 08.12.1998 Nam Định

4 T010125 Phạm Thùy Dương 10.04.1990 Nam Định

5 T010126 Vũ Thị Hương Giang 03.11.1980 Nam Định

6 T010127 Trần Thu Hà 14.09.1992 Nam Định

7 T010128 Trần Khánh Hòa 16.12.1996 Nam Định

8 T010129 Bùi Đức Huy 22.06.1998 Nam Định

9 T010130 Phạm Quốc Huy 28.03.1994 Nam Định

10 T010131 Nguyễn Thảo Liên 28.07.1994 Nam Định

11 T010132 Quách Thị Thanh 17.07.1995 Thanh Hóa

12 T010133 Phạm Ngọc Thùy 28.10.1986 Nam Định

13 T010134 Hoàng Phương Thùy 23.09.1994 Thái Nguyên

14 T010135 Vương Thị Anh Thư 01.06.1998 Nam Định

15 T010136 Nguyễn Thị Tiên 20.09.1995 Thanh Hóa

16 T010137 Lê Văn Tiến 06.12.1997 Vĩnh Phúc

17 T010138 Nguyễn Huyền Trang 16.11.1999 Hà Nội

18 T010139 Triệu Thị Huyền Trang 02.02.1989 Phú Thọ

19 T010140 Chu Thị Thu Trang 10.12.1986 Hà Nội

20 T010141 Ngô Thị Thu Trang 10.07.1996 Hà Nam

21 T010142 Phạm Thị Thùy Trang 11.10.1986 Hà Nội

22 T010143 Lê Thị Bảo Trâm 29.04.1997 Nghệ An

23 T010144 Phạm Thành Trung 19.12.1994 Thái Nguyên

24 T010145 Lưu Thanh Trường 09.07.1999 Liên bang Nga

25 T010146 Đặng Thanh Tú 27.07.1998 Hà Nội

26 T010147 Lê Anh Tuân 22.10.1980 Hà Nội

27 T010148 Đỗ Mạnh Tuấn 14.06.1999 Lào Cai

28 T010149 Phạm Quang Tuấn 09.07.1999 Bắc Giang

29 T010150 Lưu Văn Tuấn 02.04.1988 Nam Định

30 T010151 Nguyễn Văn Tuấn 12.04.1989 Hà Nội

31 T010152 Nguyễn Đức Tùng 24.06.1998 Hà Nội

32 T010153 Trần Hữu Tuyến 16.09.1994 Bắc Giang

33 T010154 Phạm Thanh Vân 09.12.1994 Nam Định

34 T010155 Nguyễn Thị Vân 13.12.1992 Nam Định
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35 T010156 Trịnh Hoàng Việt 19.05.1988 Phú Thọ

36 T010157 Trần Hữu Vinh 09.10.2000 Nghệ An

37 T010158 Hoàng Thúy Vy 25.04.1998 Lạng Sơn

38 T010159 Vũ Thị Hải Yến 24.10.1977 Hà Nội

39 T010160 Mai Thị Hoàng Yến 09.09.1999 Hà Nội

40 T010161 Nguyễn Thị Ngọc Yến 30.11.1988 Hà Nội
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